
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC

GK1 GK2 GK3

Điểm XL Điểm XL Điểm XL XL XL XL

1  Phan Thuỵ Kim Ngân THPT Chơn Thành 17,25 Giỏi 14,5 Khá 18 Giỏi Đạt KĐ Đạt

2 Triệu Thị Hồi THCS&THPT Lương Thế Vinh

3 Nguyễn Nhật Minh THPT TX Phước Long 17 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

4 Phan Kim Liên THPT Thống Nhất 18,5 Giỏi 18,25 Giỏi 18,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

5 Đặng Thị Vân Anh THPT Bù Đăng 15 Khá 15 Khá 15 Khá Đạt Đạt Đạt

6 Nguyễn Thị Bích Thuận PTDTNT THPT Bình Phước 17,5 Giỏi 15,5 Khá 17 Giỏi KĐ Đạt Đạt

7 Phạm Thị Thanh Bình THPT Đồng Xoài  17 Giỏi 17 Giỏi 16 Khá Đạt Đạt KĐ

8 Nguyễn Thị Thủy THPT Nguyễn Hữu Cảnh 18 Giỏi 15 Khá 18,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

9 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt THPT Nguyễn Du 18 Giỏi 17,5 Giỏi 18,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

10 Lê Thị Lan Hương THPT Bù Đăng 17,5 Giỏi 17,5 Giỏi 17,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

11 Nguyễn Thị Hoài THPT Đồng Xoài  18 Giỏi 18 Giỏi 18 Giỏi Đạt Đạt Đạt

12 Phạm Phương Thảo THPT Chuyên Bình Long 19 Giỏi 20 Giỏi 19,75 Giỏi Đạt Đạt Đạt

13 Đinh Thị Kim Huệ THPT Nguyễn Du 18,5 Giỏi 18,5 Giỏi 18,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

14 Nguyễn Thị Lâm THPT Nguyễn Du 17,5 Giỏi 17 Giỏi 16,5 Khá Đạt Đạt KĐ

15 Vũ Thị Thương THPT Chuyên Quang Trung 17 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

16 Dương Thị Hồng Lân THPT Đồng Phú 18 Giỏi 18 Giỏi 17,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

Vắng thi

STT Họ và tên Đơn vị công tác

KẾT QUẢ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: TIẾNG ANH

(Kèm theo Công văn số 909/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Tiết thực hành Trình bày giải pháp

GK1 GK2 GK3



GK1 GK2 GK3

Điểm XL Điểm XL Điểm XL XL XL XL

STT Họ và tên Đơn vị công tác

Tiết thực hành Trình bày giải pháp

GK1 GK2 GK3

17 Nguyễn Thị Thu Thủy THPT Ngô Quyền 17 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

18 Thiều Thị Thủy THPT Trần Phú 17,5 Giỏi 18,5 Giỏi 18 Giỏi Đạt Đạt Đạt

19 Tống Thị Hồng Tuyêt THPT Lê Qúy Đôn 17 Giỏi 16,5 Khá 17,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

20 Điểu Thị Khươi PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập 16 Khá 16 Khá 16 Khá Đạt Đạt Đạt

21 Nguyễn Thị Nhài THPT Lộc Thái 18,5 Giỏi 18,5 Giỏi 18,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

22 Hà Thị Kiều THPT Lê Qúy Đôn 18 Giỏi 17,5 Giỏi 17,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

23 Văn Thị Út THPT TX Bình Long 17,5 Giỏi 18 Giỏi 17,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

24 Lê Thị Thùy Trang THPT Lộc Ninh 18,5 Giỏi 18,5 Giỏi 17,75 Giỏi Đạt Đạt Đạt

25 Lê Thị Gái THPT Lộc Thái 18,5 Giỏi 18,5 Giỏi 18,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

26 Nguyễn Quang Thế PTDTNT THCS&THPT Điểu Ong 17,5 Giỏi 17,5 Giỏi 17,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

27 Lê Thị Toàn THPT Đa Kia 16 Khá 16,75 Khá 15,5 Khá KĐ Đạt KĐ

28 Nguyễn Thị Hồng Thúy THPT Lộc Hiệp 18 Giỏi 18,25 Giỏi 18,25 Giỏi Đạt Đạt Đạt

29 Vũ Thị Loan  THPT Hùng Vương  18,5 Giỏi 18,5 Giỏi 17,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

30 Trịnh Duy Bằng THPT Trần Phú 19 Giỏi 19,5 Giỏi 19 Giỏi Đạt Đạt Đạt

31 Nguyễn Thị Thắm THPT Phước Bình 17,5 Giỏi 18 Giỏi 17,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

32 Nguyễn Thành Dương THPT TX Bình Long 19 Giỏi 18,5 Giỏi 18 Giỏi Đạt Đạt Đạt

33 Nguyễn Thị Huệ THPT Lộc Hiệp 17 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

34 Trần Thị Thành TTGDNN-GDTX TX Chơn Thành 15 Khá 14 Khá 14,5 Khá KĐ KĐ KĐ

Danh sách trên có 33 GV dự thi, vắng thi: 1.


